
TUẦN 14              TỪ NGÀY 9/12/2024 ĐẾN NGÀY 13/12/2024 

Thứ Tiết Môn 
Tiết 

thứ 
Nội dung bài dạy 

ƯDC

NTT 

Đồ dùng  

dạy học 

Hai 

9/12 

S 1 HĐTN 40 SHDC: Thư viện em yêu     

  2 Toán  66 Luyện tập Soi ĐDHT     

  3 T.V  131 Đọc :  Sự tích hoa tỷ muội-Tiết 1  Hình MH   

  4 T.V 132 Đọc :  Sự tích hoa tỷ muội -Tiết 2  Hình MH   

C 

5 Toán BT  Luyện tập    

6 TV  BT  Luyện tập       

7 GDTC 27 Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng-T1  Còi 

Ba 

10/12 

S 

1 T.V   133 Viết:Chữ hoaN  Chữ mẫu 

2 T.V 134 Nói và nghe:Kể chuyện:Hai anh em  Hình MH     

3 Toán 67 Luyện tập Soi ĐDHT     

4 TNXH 27 Hoạt động giao thông-T2  Hình MH     

C 

5 Đạo đức 14 Bảo quản đồ dùng cá nhân -T2  Hình MH 

6 AN 14 Ôn tập bài hát:Chú chim nhỏ..Nghe nhạc…  Hình MH 

7   T.VBT  Luyện tập    

Tư 

11/12 

S 

1 TV 135 Đọc:Em mang về yêu thương-T1  HìnhMH  

2 TV 136 Đọc:  Em mang về yêu thương -T2  HìnhMH  

3  TA  27 Review 4:Task A,B    

4 Toán 68 Điểm , đoạn thẳng   ĐDHT 

C 

5 TNXH 28 Cùng tham gia giao thông-T1  Hình MH 

6 HĐTN 41 Nghĩ nhanh, làm giỏi  Hình MH 

7 Toán BT  Luyện tập   

Năm 

12/12 

S 

1 T.V 137 Viết:Nghe viết:  Em mang về yêu thương    

2 T.V  138 
MRVT về gia đình, TN chỉ đặc điểm.Câu 

nêu ĐĐ 
 Hình MH   

3 MT 14 CĐ 6:Sắc màu thiên nhiên-T2  Mẫu  

4 Toán 69 Đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng..   ĐDHT     

C 

5       

6      

7      

Sáu 

13/12 

S 

1 TA 28 Unit 5:Free time  activities    

2 Toán  70 Đường gấp khúc.Hình tứ giác.    

3 T.V 139 Viết ĐV kể 1việc người thân đã làm cho em  Hình MH   

4 T.V 140 Đọc mở rộng  Truyện  

C 

5 HĐTN 42 SH lớp-GDKNS bài 2  Hình MH   

6 GDTC 28 Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng-T2  Còi, bóng 

7 TNXHBT  Luyện tập   

 Phó hiệu trưởng 

 
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Vũ Thị Chững 
        


